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B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I Dự toán được giao 188.191.393.908 14.935.866.957 459.960.000 5.320.879.433 20.216.331.935 10.929.401.836 3.436.015.869 3.339.056.827 8.759.432.560 5.160.187.278 2.053.129.725 10.497.713.424 5.328.889.648

1 Chi quản lý hành chính 16.371.340.566 14.935.866.957

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tài chính 11.798.970.348 11.602.970.348

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ tài chính 4.572.370.218 3.332.896.609

2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5.807.585.933 0 459.960.000 5.320.879.433

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.807.585.933 0 459.960.000 5.320.879.433

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 0 0 0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 5.807.585.933 459.960.000 5.320.879.433

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 86.586.272.331 0 0 0 20.216.331.935 10.929.401.836 3.436.015.869 3.339.056.827 8.759.432.560 5.160.187.278 2.053.129.725 10.497.713.424 5.328.889.648

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 86.586.272.331

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 26.708.736.855 0 7.699.027.136 2.190.919.146 1.774.104.587 3.526.041.095 1.928.600.488 1.949.530.725 5.987.868.181 1.209.645.497

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 59.877.535.476 20.216.331.935 3.230.374.700 1.245.096.723 1.564.952.240 5.233.391.465 3.231.586.790 103.599.000 4.509.845.243 4.119.244.151

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 57.767.244.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 57.767.244.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 7.362.744.086

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 50.404.500.003

5 Chi sự nghiệp kinh tế 21.658.950.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 21.658.950.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 21.658.950.989

II Dự toán đơn vị được rút tại KBNN 147.078.090.635 14.935.866.957 459.960.000 5.320.879.433 20.216.331.935 10.929.401.836 3.436.015.869 3.339.056.827 8.759.432.560 5.160.187.278 2.053.129.725 10.497.713.424 5.328.889.648

1 Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 45.099.451.289 11.602.970.348 0 0 0 7.699.027.136 2.190.919.146 1.774.104.587 3.526.041.095 1.928.600.488 1.949.530.725 5.987.868.181 1.209.645.497

-
Kinh phí thực hiện tự chủ chi tiền lương và hoạt 

động thường xuyên
13 45.099.451.289 11.602.970.348 7.699.027.136 2.190.919.146 1.774.104.587 3.526.041.095 1.928.600.488 1.949.530.725 5.987.868.181 1.209.645.497

- 10% TK chi lương tại đơn vị 14 0

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 101.978.639.346 3.332.896.609 459.960.000 5.320.879.433 20.216.331.935 3.230.374.700 1.245.096.723 1.564.952.240 5.233.391.465 3.231.586.790 103.599.000 4.509.845.243 4.119.244.151

- Kinh phí nghiệp vụ 12 101.978.639.346 2.844.430.609 459.960.000 5.320.879.433 20.216.331.935 3.230.374.700 1.245.096.723 1.318.952.240 4.867.391.465 3.231.586.790 103.599.000 3.849.845.243 4.119.244.151

- Kinh phí tiền thưởng theo NĐ73 18 2.022.466.000 488.466.000 246.000.000 366.000.000 660.000.000

III Dự toán chưa phân bổ 39.090.837.273

- Chi quản lý hành chính 1.435.473.609

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 26.746.500

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 16.866.113.229

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8.416.874.640

- Chi sự nghiệp kinh tế 12.345.629.295

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1072752 1072752 1087722 1072752 1130115 1072308 1072808 1128114 1128264 1072312 1090821 1128346

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
2011 KBNN KV 

XV

2011 KBNN 

KV XV

2024 KBNN KV 

XV - PGD số 5

2011 KBNN KV 

XV

2011 KBNN KV 

XV

2011 KBNN KV 

XV

2024 KBNN KV 

XV - PGD số 5

2024 KBNN KV 

XV - PGD số 5

2011 KBNN KV 

XV

2017 KBNN KV 

XV - PGD số 2

2024 KBNN KV 

XV - PGD số 5

2011 KBNN KV 

XV

Loại 070, Khoản 085, 083

(SN GDĐTDN)
Loại 160, Khoản 161 (SN Văn hóa Thông tin)

Biểu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SVHTTDL ngày      /    /2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH GIA LAI

STT Nội dung

Tính 

chất 

nguồ

n kp

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng



Đơn vị tính: đồng

 Văn phòng Sở 

VHTT

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

Thể thao tỉnh

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

Thể thao Pleiku

Trung tâm Võ 

thuật cổ truyền 

tỉnh

 Văn phòng Sở 

VHTT

Sở Văn hóa và 

Thể thao (cấp 1)

Loại 280, 

Khoản 322 

(SN Kinh tế)

5.429.464.000 22.148.565.671 11.009.650.251 10.762.689.527 9.313.321.694 39.090.837.273

1.435.473.609

196.000.000

1.239.473.609

26.746.500

0

26.746.500

0 0 0 0 16.866.113.229

443.000.000

16.423.113.229

5.429.464.000 22.148.565.671 11.009.650.251 10.762.689.527 8.416.874.640

5.429.464.000 22.148.565.671 11.009.650.251 10.762.689.527 8.416.874.640

0 3.300.907.688 2.314.295.811 1.615.540.587 132.000.000

5.429.464.000 18.847.657.983 8.695.354.440 9.147.148.940 8.284.874.640

0 0 0 0 9.313.321.694 12.345.629.295

0 0 0 0 9.313.321.694 12.345.629.295

0

9.313.321.694 12.345.629.295

5.429.464.000 22.148.565.671 11.009.650.251 10.762.689.527 9.313.321.694 0

0 3.300.907.688 2.314.295.811 1.615.540.587 0 0

3.300.907.688 2.314.295.811 1.615.540.587

5.429.464.000 18.847.657.983 8.695.354.440 9.147.148.940 9.313.321.694 0

5.429.464.000 18.847.657.983 8.433.354.440 9.147.148.940 9.313.321.694

262.000.000

39.090.837.273

1.435.473.609

26.746.500

16.866.113.229

8.416.874.640

12.345.629.295

1072752 1084710 1087722 1116489 1072752

2011 KBNN KV 

XV

2011 KBNN KV 

XV

2024 KBNN KV 

XV - PGD số 5

2011 KBNN KV 

XV

2011 KBNN 

KV XV

Ghi chú

Loại 220, Khoản 221 

(SN Thể dục Thể thao)

Biểu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SVHTTDL ngày      /    /2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chi tiết theo đơn vị sử dụng


